
Giờ học Bắt đầu Kết thúc

1 Toán 10 3 8h00 - 11h15 22/03/2022 10/05/2022 Online Đặng Lê Xuân Ánh Nguyệt
9h30

10/05/2022
1

2 Toán 11 3 8h00 - 11h15 17/05/2022 05/07/2022 Online Đặng Lê Xuân Ánh Nguyệt
9h30

05/07/2022
1

3 Hóa 11 4 13h30 - 16h45 23/03/2022 11/05/2022 Online Bùi Văn Mười
15h00

11/05/2022
1

4 Hóa 12 4 13h30 - 16h45 18/05/2022 06/07/2022 Online Bùi Văn Mười
15h00

06/07/2022
1

Cơ sở Củ chi: 028.37 923 600   -  Cơ sở Gò vấp: 028.3984 0821  -  Hotline: 0963 2000 15

Giờ học Bắt đầu Kết thúc

1 Toán 10 2 13h30 - 16h45 21/03/2022 23/05/2022 Online Đặng Lê Xuân Ánh Nguyệt
15h00

23/05/2022
1

Nghỉ ngày 11/04/2022 và 

02/05/2022

2 Toán 11 2 13h30 - 16h45 30/05/2022 18/07/2022 Online Đặng Lê Xuân Ánh Nguyệt
15h00

18/07/2022
1

3 Hóa 11 4 13h30 - 16h45 23/03/2022 11/05/2022 Online Bùi Văn Mười
15h00

11/05/2022
1

4 Hóa 12 4 13h30 - 16h45 18/05/2022 06/07/2022 Online Bùi Văn Mười
15h00

06/07/2022
1

Cơ sở Củ chi: 028.37 923 600   -  Cơ sở Gò vấp: 028.3984 0821  -  Hotline: 0963 2000 15

Ngày thi

Số buổi 

được 

vắng

Ghi chú

TRUNG CẤP KHÓA 13 - 02DD13A1,C1+A2,C2- NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG

TT Môn học Thứ

Thời gian học

Phòng 

học
Giảng viên

Ngày thi

Số buổi 

được 

vắng

Ghi chú

THỜI KHÓA BIỂU VĂN HÓA PHỔ THÔNG

Địa điểm học: 1A Nguyễn Văn Lượng, Phường 06, Quận Gò Vấp, Tp.HCM

DÀNH CHO HỌC SINH ĐĂNG KÝ HỌC LỚP NGÀY

TRUNG CẤP KHÓA 13 - 02YS13A1,C1; 02YS13A,C2- NGÀNH Y Sĩ 

TT Môn học Thứ

Thời gian học

Phòng 

học
Giảng viên



THỜI KHÓA BIỂU VĂN HÓA PHỔ THÔNG

Địa điểm học: 1A Nguyễn Văn Lượng, Phường 06, Quận Gò Vấp, Tp.HCM

DÀNH CHO HỌC SINH ĐĂNG KÝ HỌC LỚP NGÀY

Giờ học Bắt đầu Kết thúc

1 Toán 10 5 13h30 - 16h45 24/03/2022 12/05/2022 Online Đặng Lê Xuân Ánh Nguyệt
15h00

12/05/2022
1

2 Toán 11 5 13h30 - 16h45 19/05/2022 07/07/2022 Online Đặng Lê Xuân Ánh Nguyệt
15h00

07/07/2022
1

3 Sinh 11 7 13h30 - 16h45 26/03/2022 21/05/2022 Online Phạm Út Em
15h00

21/05/2022
1

Cơ sở Củ chi: 028.37 923 600   -  Cơ sở Gò vấp: 028.3984 0821  -  Hotline: 0963 2000 15

Giờ học Bắt đầu Kết thúc

1 Toán 10 5 13h30 - 16h45 24/03/2022 12/05/2022 Online Đặng Lê Xuân Ánh Nguyệt
15h00

12/05/2022
1

2 Toán 11 5 13h30 - 16h45 19/05/2022 07/07/2022 Online Đặng Lê Xuân Ánh Nguyệt
15h00

07/07/2022
1

Cơ sở Củ chi: 028.37 923 600   -  Cơ sở Gò vấp: 028.3984 0821  -  Hotline: 0963 2000 15

Số buổi 

được 

vắng

Ghi chú

TRUNG CẤP KHÓA 13 - 02DL13A,C2 - NGÀNH DU LỊCH

TT Môn học Thứ

Thời gian học
Phòng 

học
Giảng viên Ngày thi

TRUNG CẤP KHÓA 13 - 02DS13A,C1, 02DS13A,C2- NGÀNH DƯỢC

TT Môn học Thứ

Thời gian học

Phòng 

học
Giảng viên Ngày thi

Số buổi 

được 

vắng

Ghi chú



THỜI KHÓA BIỂU VĂN HÓA PHỔ THÔNG

Địa điểm học: 1A Nguyễn Văn Lượng, Phường 06, Quận Gò Vấp, Tp.HCM

DÀNH CHO HỌC SINH ĐĂNG KÝ HỌC LỚP NGÀY

Giờ học Bắt đầu Kết thúc

1 Toán 10 5 13h30 - 16h45 24/03/2022 12/05/2022 Online Đặng Lê Xuân Ánh Nguyệt
15h00

12/05/2022
1

2 Toán 11 5 13h30 - 16h45 19/05/2022 07/07/2022 Online Đặng Lê Xuân Ánh Nguyệt
15h00

07/07/2022
1

3 Lý 11 5 8h00 - 11h15 24/03/2022 12/05/2022 Online Lê Thị Yến Nhung
9h30

12/05/2022
1

4 Lý 12 5 8h00 - 11h15 19/05/2022 07/07/2022 Online Lê Thị Yến Nhung
9h30

07/07/2022
1

5 Hóa 11 4 13h30 - 16h45 23/03/2022 11/05/2022 Online Bùi Văn Mười
15h00

11/05/2022
1

6 Hóa 12 4 13h30 - 16h45 18/05/2022 06/07/2022 Online Bùi Văn Mười
15h00

06/07/2022
1

Cơ sở Củ chi: 028.37 923 600   -  Cơ sở Gò vấp: 028.3984 0821  -  Hotline: 0963 2000 15

Số buổi 

được 

vắng

Ghi chú

TRUNG CẤP KHÓA 13 - 02KT13A,C1 - NGÀNH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

TT Môn học Thứ

Thời gian học

Phòng 

học
Giảng viên Ngày thi



THỜI KHÓA BIỂU VĂN HÓA PHỔ THÔNG

Địa điểm học: 1A Nguyễn Văn Lượng, Phường 06, Quận Gò Vấp, Tp.HCM

DÀNH CHO HỌC SINH ĐĂNG KÝ HỌC LỚP NGÀY

Giờ học Bắt đầu Kết thúc

1 Toán 10 2 13h30 - 16h45 21/03/2022 23/05/2022 Online Đặng Lê Xuân Ánh Nguyệt
15h00

23/05/2022
1

Nghỉ ngày 11/04/2022 và 

02/05/2022

2 Toán 11 2 13h30 - 16h45 30/05/2022 18/07/2022 Online Đặng Lê Xuân Ánh Nguyệt
15h00

18/07/2022
1

3 Lý 11 5 8h00 - 11h15 24/03/2022 12/05/2022 Online Lê Thị Yến Nhung
9h30

12/05/2022
1

4 Lý 12 5 8h00 - 11h15 19/05/2022 07/07/2022 Online Lê Thị Yến Nhung
9h30

07/07/2022
1

5 Hóa 11 7 8h00 - 11h15 19/03/2022 14/05/2022 Online Bùi Văn Mười
9h30

14/05/2022
1 Nghỉ ngày 30/04/2022

6 Hóa 12 7 8h00 - 11h15 21/05/2022 09/07/2022 Online Bùi Văn Mười
9h30

09/07/2022
1

Cơ sở Củ chi: 028.37 923 600   -  Cơ sở Gò vấp: 028.3984 0821  -  Hotline: 0963 2000 15

Số buổi 

được 

vắng

Ghi chú

TRUNG CẤP KHÓA 13 - 02MK13A,C1 - NGÀNH MARKETING

TT Môn học Thứ

Thời gian học

Phòng 

học
Giảng viên Ngày thi



THỜI KHÓA BIỂU VĂN HÓA PHỔ THÔNG

Địa điểm học: 1A Nguyễn Văn Lượng, Phường 06, Quận Gò Vấp, Tp.HCM

DÀNH CHO HỌC SINH ĐĂNG KÝ HỌC LỚP NGÀY

Giờ học Bắt đầu Kết thúc

1 Toán 10 3 8h00 - 11h15 22/03/2022 10/05/2022 Online Đặng Lê Xuân Ánh Nguyệt
9h30

10/05/2022
1

2 Toán 11 3 8h00 - 11h15 17/05/2022 05/07/2022 Online Đặng Lê Xuân Ánh Nguyệt
9h30

05/07/2022
1

3 Lý 11 5 13h30 - 16h45 24/03/2022 12/05/2022 Online Lê Thị Yến Nhung
15h00

12/05/2022
1

4 Lý 12 5 13h30 - 16h45 19/05/2022 07/07/2022 Online Lê Thị Yến Nhung
15h00

07/07/2022
1

5 Hóa 11 7 8h00 - 11h15 19/03/2022 14/05/2022 Online Bùi Văn Mười
9h30

14/05/2022
1 Nghỉ ngày 30/04/2022

6 Hóa 12 7 8h00 - 11h15 21/05/2022 09/07/2022 Online Bùi Văn Mười
9h30

09/07/2022
1

Cơ sở Củ chi: 028.37 923 600   -  Cơ sở Gò vấp: 028.3984 0821  -  Hotline: 0963 2000 15

Số buổi 

được 

vắng

Ghi chú

TRUNG CẤP KHÓA 13 - 02TM13A,C1 - NGÀNH QUẢN TRỊ MẠNG MÁY TÍNH

TT Môn học Thứ

Thời gian học

Phòng 

học
Giảng viên Ngày thi



THỜI KHÓA BIỂU VĂN HÓA PHỔ THÔNG

Địa điểm học: 1A Nguyễn Văn Lượng, Phường 06, Quận Gò Vấp, Tp.HCM

DÀNH CHO HỌC SINH ĐĂNG KÝ HỌC LỚP NGÀY

Giờ học Bắt đầu Kết thúc

1 Toán 10 3 8h00 - 11h15 22/03/2022 10/05/2022 Online Đặng Lê Xuân Ánh Nguyệt
9h30

10/05/2022
1

2 Toán 11 3 8h00 - 11h15 17/05/2022 05/07/2022 Online Đặng Lê Xuân Ánh Nguyệt
9h30

05/07/2022
1

3 Lý 11 5 13h30 - 16h45 24/03/2022 12/05/2022 Online Lê Thị Yến Nhung
15h00

12/05/2022
1

4 Lý 12 5 13h30 - 16h45 19/05/2022 07/07/2022 Online Lê Thị Yến Nhung
15h00

07/07/2022
1

5 Hóa 11 7 8h00 - 11h15 19/03/2022 14/05/2022 Online Bùi Văn Mười
9h30

14/05/2022
1 Nghỉ ngày 30/04/2022

6 Hóa 12 7 8h00 - 11h15 21/05/2022 09/07/2022 Online Bùi Văn Mười
9h30

09/07/2022
1

Cơ sở Củ chi: 028.37 923 600   -  Cơ sở Gò vấp: 028.3984 0821  -  Hotline: 0963 2000 15

Số buổi 

được 

vắng

Ghi chú

TRUNG CẤP KHÓA 13 - 02TW13A,C1 - NGÀNH THIẾT KẾ QUẢN LÝ WEBSITE

TT Môn học Thứ

Thời gian học

Phòng 

học
Giảng viên Ngày thi

TP.Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 03 năm 2022

PHÕNG ĐÀO TẠO


